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Đồng Tháp, ngày        tháng        năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được hưởng chế độ, 

chính sách theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 
ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
em từ 3 đến 5 tuổi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
415/TTr-SGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2026.                                    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 18 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được hưởng chế 
độ, chính sách theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2025 
của Chính phủ thuộc các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xã Gia Thuận 
(Đính kèm Phụ lục).

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận có trách nhiệm thông báo kết quả 
đến các cơ sở giáo dục mầm non để thực hiện công khai danh sách đối tượng được 
thụ hưởng và thực hiện chi trả theo khoản 2 Điều 7 Chương III Nghị định số 
277/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:                                     
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII;
- VPUB: CVP, các PCVP, P. KT,
  P. KGVX;
- Lưu: VT, KGVX (Thuyên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI HƯỞNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 277/2025/NĐ-CP NGÀY 20/10/2025 CỦA CHÍNH PHỦ, NĂM HỌC 2025 - 2026
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đối tượng Chế độ chính sách

STT Tên 
xã/trường/trẻ

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Số tháng tuổi 
(tính đến 

tháng 5/2026)

Không 
có

nguồn 
nuôi 

dưỡng

Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Khuyết 
tật

Số 
tháng 
được 
hỗ trợ

Hỗ trợ 
ăn trưa

Hỗ trợ 
chi phí 
học tập

Ghi chú

Xã Gia Thuận

Trường Mầm non Gia Thuận

1 Trần Thị Ngọc Tiền 14/4/2022 48 x 5 x x

2 Trần Nguyễn Gia Phú 22/3/2021 62    x 3 x x

Trường Mầm non Vàm Láng

1 Nguyễn Anh Vy 06/02/2022 51   x  5 x x

2 Châu Đức Thắng 16/10/2021 55    x 5 x x

3 Phan Ngọc Ý 07/9/2021 56    x 5 x x

4 Phan Thanh Phú 13/4/2021 61   x  4 x x
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Đối tượng Chế độ chính sách

STT Tên 
xã/trường/trẻ

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Số tháng tuổi 
(tính đến 

tháng 5/2026)

Không 
có

nguồn 
nuôi 

dưỡng

Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Khuyết 
tật

Số 
tháng 
được 
hỗ trợ

Hỗ trợ 
ăn trưa

Hỗ trợ 
chi phí 
học tập

Ghi chú

5 Trần Đăng Khoa 28/9/2021 56   x  5 x x

6 Trần Đăng Khôi 18/9/2021 56   x  5 x x

7 Đàm Võ Minh Chí 05/3/2021 62    x 3 x x

8 Hà Gia Bảo 13/9/2021 56   x  5 x x

9 Nguyễn Thiên Phương 03/10/2021 55    x  5 x x

10 Đào Minh Hiếu 07/5/2021 60  x   5 x x

11 Trần Nguyễn Hoàng Mỹ 25/11/2021 54    x 5 x x

12 Phan Nam Hưng 06/4/2021 61   x  4 x x

Trường Mầm non Kiểng Phước

1 Sử Bích Trâm 01/12/2021 53    x 5 x x

2 Nguyễn Gia Đại 20/3/2021 62   x  3 x x

3 Võ Ngọc Bảo Anh 11/3/2021 62   x  3 x x

4 Lê Hoàng Tuệ An 04/11/2021 54   x  5 x x
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